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1 185114020101 Huỳnh Kim Phụng x x Cần Thơ
2 185114020103 Trần Thị Anh Thư x Vĩnh Long
3 185114020104 Phạm Thị Anh Thư x x Vĩnh Long
4 185114020105 Nguyễn Trần Thúy Vi x x Vĩnh Long
5 185114020106 Huỳnh Thị Bích Ngọc x x Vĩnh Long
6 185114020107 Phạm Như Hảo x Vĩnh Long
7 185114020108 Nguyễn Thị Như x x Vĩnh Long
8 185114020110 Vỏ Thị Bích Chăm x x Vĩnh Long
9 185114020111 Nguyễn Thị Mộng Ngọc x Vĩnh Long
10 185114020112 Trần Thanh Trúc x x Vĩnh Long
11 185114020113 Nguyễn Thị Huỳnh Như x x Vĩnh Long
12 185114020114 Phạm Thị Thủy Tiên x Vĩnh Long
13 185114020116 Nguyễn Trúc Liên Hương x Vĩnh Long
14 185114020118 Lê Nguyễn Thúy Quỳnh x x Vĩnh Long
15 185114020119 Hà Thị Cẩm Nhu x x Vĩnh Long
16 185114020120 Lê Thị Thùy Linh x x Vĩnh Long
17 185114020121 Nguyễn Thị Quỳnh Anh x x Vĩnh Long
18 185114020122 Võ Thị Hồng Nhung x x Vĩnh Long
19 185114020124 Đinh Thị Thu Anh x x Vĩnh Long
20 185114020125 Võ Thị Tuyết Anh x x Vĩnh Long
21 185114020127 Nguyễn Ngọc Thúy Duyên x x Vĩnh Long
22 185114020128 Phạm Nguyễn Cẩm Tú x x Vĩnh Long
23 185114020131 Nguyễn Ngọc Như x x Vĩnh Long
24 185114020132 Nguyễn Thiên An x x Vĩnh Long
25 185114020133 Nguyễn Thị Minh Thư x x Cần Thơ
26 185114020137 Bùi Ngọc Lam Linh x Vĩnh Long
27 185114020140 Nguyễn Trương Hồng Lan x Vĩnh Long
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28 185114020141 Nguyễn Thị Hồng Điệp x x Vĩnh Long
29 185114020143 Nguyễn Thị Nhung x x Vĩnh Long
30 185114020150 Võ Thị Mỹ Tiên x x Vĩnh Long
31 185114020151 Lê Thị Cẩm Tú x x Vĩnh Long
32 185114020153 Nguyễn Thị Ngọc Như x x Vĩnh Long
33 185114020154 Nguyễn Thị Thanh Hằng x x Trà Vinh
34 185114020155 Đỗ Kim Mơ x x Vĩnh Long
35 185114020156 Nguyễn Thị Thảo Nguyên x x Vĩnh Long
36 185114020157 Trần Lê Thúy Vi x Vĩnh Long
37 185114020159 Nguyễn Thị Bích Ngọc x x Vĩnh Long
38 185114020160 Nguyễn Thị Huỳnh Như x Vĩnh Long
39 185114020161 Huỳnh Thị Hồng Phướng x x Vĩnh Long
40 185114020162 Nguyễn Hà Xuân Tiên x x Vĩnh Long
41 185114020163 Nguyễn Xuân Đào x x Vĩnh Long
42 185114020164 Phạm Thị Diểm Chi x x Vĩnh Long
43 185114020165 Lê Thị Cẩm Hương x x Trà Vinh
44 185114020166 Nguyễn Thị Yến Nhung x x Vĩnh Long
45 185114020167 Chung Thị Mĩ Tiên x x Vĩnh Long
46 185114020168 Huỳnh Gia Thi x Vĩnh Long
47 185114020170 Nguyễn Trúc Quyên x x Vĩnh Long
48 185114020171 Mai Hoàng Mỹ x x Vĩnh Long
49 185114020172 Huỳnh Ngọc Thu Ngân x x Vĩnh Long
50 185114020174 Huỳnh Cẩm Hồng x x Vĩnh Long
51 185114020175 Lê Thị Kim Thảo x x Vĩnh Long
52 185114020176 Trần Thị Ngọc Thơm x x Vĩnh Long
53 185114020177 Ngô Thị Quỳnh Như x Vĩnh Long
54 185114020181 Nguyễn Phương Nhi x Vĩnh Long
55 185114020182 Phan Thị Hồng Anh x x Vĩnh Long
56 185114020183 Nguyễn Ngọc Điệp x Vĩnh Long
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57 185114020185 Dương Thị Thúy Huyền x x Vĩnh Long
58 185114020187 Nguyễn Ngọc Thùy Linh x x Vĩnh Long
59 185114020189 Sơn Thị Sa Donl x x Vĩnh Long
60 185114020201 Huỳnh Kim Ba x x Vĩnh Long
61 185114020202 Nguyễn Lê Phương Nhi x x Vĩnh Long
62 185114020204 Nguyễn Thị Bích Ngọc x x Vĩnh Long
63 185114020205 Phạm Thị Ngọc Huyền x x Vĩnh Long
64 185114020208 Phạm Thị Hà Mi x Vĩnh Long
65 185114020210 Đỗ Văn Duy x Vĩnh Long
66 185114020211 Vỏ Thị Mỹ Hà x Vĩnh Long
67 185114020212 Nguyễn Thị Phương Linh x Vĩnh Long
68 185114020213 Lê Ngọc Quí x x Vĩnh Long
69 185114020214 Phạm Thị Thùy Trang x x Vĩnh Long
70 185114020215 Trịnh Huỳnh Ngân x Vĩnh Long
71 185114020216 Nguyễn Hoàng Thúy Nga x Vĩnh Long
72 185114020217 Nguyễn Trần Thái Thiên Ý x x Vĩnh Long
73 185114020221 Ngô Thị Tuyết Trinh x Vĩnh Long


